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Bộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum Mẫu số 09b-CK/TSC
Cơ quan quản lý cấp trên: UBND Tỉnh KonTum
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Sở Y tế Tỉnh Kon Tum
Mã đơn vị: 1047957
Loại hình đơn vị: Khối quản lý nhà nước

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
Năm 2023

STT
Danh mục trụ sở

làm việc, cơ sở hoạt
động sự nghiệp
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dụng

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai
(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ sở
làm
việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác Nguyên giá Giá trị còn
lại

Trụ
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Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khácKhông
kinh

doanh

Kinh
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Cho
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Liên
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Không
kinh

doanh

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
hỗn
hợp

(m2)
(Nghìn đồng) (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Quyền sử dụng đất 1.907  36.044.190 1.907

2 Nhà ga ra ô tô 2020 108  48.600  42.768 108

3 Nhà làm ga ra ô tô 2000 250  83.023  16.065 250

4 Nhà làm việc 1
tầng 250  78.961 250

5 Nhà làm việc 3
tầng 2000 876  1.704.563  791.734 876

6 Nhà trực bảo vệ 20  9.305 20

7 Nhà vệ sinh 2000 30  68.632  41.254 30

Tổng cộng: 1.907  36.044.190 1.907 1.534  1.993.084  891.821 550 984
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Bộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum Mẫu số 09c-CK/TSC
Cơ quan quản lý cấp trên: UBND Tỉnh KonTum
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Sở Y tế Tỉnh Kon Tum
Mã đơn vị: 1047957
Loại hình đơn vị: Khối quản lý nhà nước

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC
Năm 2023

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản
khác của cơ quan, đơn vị, tổ

chức
Bộ phận sử dụng Số

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng
(Nghìn đồng)

Tổng cộng
Nguyên giá

Giá trị còn
lại

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ công

tác
chung

Phục
vụ

hoạt
động
đặc
thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh
, liên
kết

Sử
dụng
khác

Nguồn ngân
sách Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Xe ô tô 2  2.179.511  2.179.511  126.491

1 BKS 82B-0666 Tổ chức - Hành chính 1  1.613.446  1.613.446  126.491 x

2 BKS 82B-0888 Tổ chức - Hành chính 1  566.065  566.065 x
II Tài sản cố định khác 157  3.234.749  1.838.513  1.396.236  217.176

1 Bàn làm việc (Bs Ái) Tổ chức - Hành chính 1  8.000  8.000

2 Bàn làm việc 1,4m gỗ N3 sơn PU Phó giám đốc (Đỗ Ngọc
Hoà) 1  7.500  7.500

3 Bàn làm việc gỗ (1,2x0,6x0,75)m Kế hoạch - Tài chính 1  5.000  5.000

4 Bàn làm việc gỗ (1,4x0,7x0,75)m PHÒNG THANH TRA 1  5.500  5.500

5 Bàn làm việc gỗ (1,4x0,7x0,75)m Kế hoạch - Tài chính 1  5.500  5.500

6 Bnaf họp O Van Kế hoạch - Tài chính 1  20.800  20.800 x
7 Bộ chia mạng 24 cổng Tổ chức - Hành chính 1  8.195  8.195

8 Bộ đầu đẩy Main Tổ chức - Hành chính 1  12.610  12.610

9 Bộ lưu điện ETN Tổ chức - Hành chính 1  21.901  21.901 x

10 Bộ máy vi tính để bàn PHÒNG THANH TRA 1  14.800  14.800  8.880 x

11 Bộ máy vi tính để bàn Phó giám đốc (Đỗ Ngọc
Hoà) 1  15.000  15.000  12.000 x

12 Bộ máy vi tính để bàn hiệu HP PHÓ GIÁM ĐỐC
(Nguyễn Văn Sang) 1  18.800  18.800 x

13 Bộ máy vi tính hiệu CMS Nghiệp vụ - Y Dược 1  12.740  12.740 x
14 Bộ Sa lon da bọc nệm Tổ chức - Hành chính 1  18.000  18.000

15 Bộ Sa lon Inox - Tiếp khách Phó giám đốc (Đỗ Ngọc
Hoà) 1  16.500  16.500

16 Camera Tổ chức - Hành chính 1  40.480  40.480  10.120

17 Cây xanh thảm cỏ Tổ chức - Hành chính 1  13.062  13.062

18 Chứng nhận ISO Tổ chức - Hành chính 1  5.000  5.000 x

19 Cổng hàng rào Tổ chức - Hành chính 1  45.467  45.467
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20 Điện nước tổng thể Tổ chức - Hành chính 1  16.328  16.328

21 Điều hoà Fujiare 2HP Kế hoạch - Tài chính 1  22.200  22.200  2.775 x
22 Điều hoà Fujiare 2HP Nghiệp vụ - Y Dược 1  22.200  22.200  2.775 x
23 Ga ra xe máy Tổ chức - Hành chính 1  61.770  61.770

24 Ghế Giám đốc Phó giám đốc (Đỗ Ngọc
Hoà) 1  5.500  5.500

25 ISO 9001-2000 Tổ chức - Hành chính 1  44.350  44.350 x
26 ISO 9001:2008 Tổ chức - Hành chính 1  17.000  17.000 x
27 ISO 9001:2008 Tổ chức - Hành chính 1  20.000  20.000 x
28 Kệ đựng hồ sơ sắt mạ kẽm Tổ chức - Hành chính 1  6.000  6.000  1.500

29 Kệ lưu tài liệu Tổ chức - Hành chính 1  6.000  6.000

30 Kệ lưu trữ hồ sơ Tổ chức - Hành chính 1  6.000  6.000

31 Kệ lưu trữ tài liệu Tổ chức - Hành chính 1  6.000  6.000  1.500

32 Kệ lưu trữ tài liệu Tổ chức - Hành chính 1  6.000  6.000

33 Kệ lưu trữ tài liệu Tổ chức - Hành chính 1  6.000  6.000

34 Kệ lưu trữ tài liệu Tổ chức - Hành chính 1  6.000  6.000

35 Kệ lưu trữ tài liệu Tổ chức - Hành chính 1  6.000  6.000

36 Kệ lưu trữ tài liệu Tổ chức - Hành chính 1  6.000  6.000

37 Kệ lưu trữ tài liệu Tổ chức - Hành chính 1  6.000  6.000

38 Kệ lưu trữ tài liệu Tổ chức - Hành chính 1  6.000  6.000  1.500

39 Két sắt Tổ chức - Hành chính 1  5.000  5.000

40 Mạng lan Tổ chức - Hành chính 1  124.031  124.031 x
41 Máy ảnh Canon EOS Kế hoạch - Tài chính 1  40.300  40.300 x
42 máy ảnh SONY HX90V Tổ chức - Hành chính 1  11.000  11.000 x
43 Máy Camera trực tuyến Tổ chức - Hành chính 1  15.300  15.300

44 Máy chiếu công nghệ LCD Tổ chức - Hành chính 1  44.000  44.000 x

45 Máy chiếu Projector Panasonic
PT-LB2E + Màn chiếu Tổ chức - Hành chính 1  27.300  27.300 x

46 Máy chủ DELL Tổ chức - Hành chính 1  115.001  115.001 x
47 Máy chủ DELL Tổ chức - Hành chính 1  115.001  115.001 x
48 Máy chủ IBM Tổ chức - Hành chính 1  30.000  30.000 x
49 Máy điều hòa Tổ chức - Hành chính 1  14.766  14.766

50 Máy điều hòa Kế hoạch - Tài chính 1  5.823  5.823

51 Máy điều hòa Tổ chức - Hành chính 1  8.850  8.850

52 Máy điều hòa Tổ chức - Hành chính 1  14.766  14.766

53 Máy điều hòa Tổ chức - Hành chính 1  14.766  14.766

54 Máy điều hòa Tổ chức - Hành chính 1  5.925  5.925

55 Máy điều hòa Nghiệp vụ - Y Dược 1  7.200  7.200

56 Máy điều hòa Tổ chức - Hành chính 1  14.766  14.766

57 Máy điều hòa Tổ chức - Hành chính 1  5.700  5.700 x
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58 Máy điều hòa Tổ chức - Hành chính 1  9.900  9.900

59 Máy điều hòa 1 ngựa Công đoàn 1  11.180  11.180  2.795

60 Máy điều hòa 1 ngựa Tổ chức - Hành chính 1  11.180  11.180  2.795

61 Máy điều hòa Gree 2 ngựa Tổ chức - Hành chính 1  17.700  17.700  4.425

62 Máy điều hoà nhiệt độ Kế hoạch - Tài chính 1  9.900  9.900

63 Máy điều hoà nhiệt độ PHÒNG THANH TRA 1  7.200  7.200

64 Máy điều hoà nhiệt độ Nghiệp vụ - Y Dược 1  7.200  7.200

65 Máy điều hoà nhiệt độ Giám đốc 1  7.200  7.200

66 Máy điều hoà nhiệt độ Kế hoạch - Tài chính 1  5.823  5.823

67 Máy điều hoà nhiệt độ Phó giám đốc (Trần Ái) 1  7.200  7.200

68 Máy điều hoà nhiệt độ PHÒNG THANH TRA 1  7.200  7.200

69 Máy điều hòa nhiệt độ 2 cục PHÓ GIÁM ĐỐC
(Nguyễn Văn Sang) 1  11.000  11.000 x

70 Máy FAX MB2120 Tổ chức - Hành chính 1  11.500  11.500 x

71 Máy in Giám đốc 1  6.000  6.000

72 Máy in Canon PHÓ GIÁM ĐỐC
(Nguyễn Văn Sang) 1  11.500  11.500 x

73 Máy in HP M401D Kế hoạch - Tài chính 1  7.000  7.000

74 máy lọc nước nóng, lạnh, nguội Giám đốc 1  11.800  11.800  11.800 x

75 Máy photo copy Kyocera KM
2020 Nghiệp vụ - Y Dược 1  36.200  36.200 x

76 Máy photocopy Kế hoạch - Tài chính 1  73.600  73.600

77 Máy photocopy Công đoàn 1  28.641  28.641

78 Máy photocopy : Văn thư Tổ chức - Hành chính 1  32.000  32.000

79 Máy photocopy Toshiba Kế hoạch - Tài chính 1  146.000  146.000 x

80 Máy quét 2 mặt tự động HP
300S2 Tổ chức - Hành chính 1  22.750  22.750 x

81 Máy quét HP ScanJet Pro3000s3 PHÒNG THANH TRA 1  11.300  11.300  4.520

82 Máy SANTAK ONLINE Tổ chức - Hành chính 1  9.890  9.890 x
83 Máy tính để bàn Tổ chức - Hành chính 1  8.000  8.000

84 Máy tính để bàn Tổ chức - Hành chính 1  8.000  8.000

85 Máy tính để bàn FPT Phó giám đốc (Trần Ái) 1  33.800  33.800 x
86 Máy tính để bàn FPT Nghiệp vụ - Y Dược 1  33.800  33.800 x

87 Máy tính để bàn FPT Tổ chức - Hành chính 1  33.800  33.800 x
88 Máy tính để bàn FPT Tổ chức - Hành chính 1  33.800  33.800 x
89 Máy tính để bàn và máy in Tổ chức - Hành chính 2  33.800  33.800

90 Máy tính xách tay PHÒNG THANH TRA 1  18.900  18.900

91 Máy tính xách tay Tổ chức - Hành chính 1  16.400  16.400

92 Máy tính xách tay Phó giám đốc (Đỗ Ngọc
Hoà) 1  24.900  24.900

93 Máy tính xách tay Kế hoạch - Tài chính 1  18.900  18.900
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94 Máy tính xách tay (Thinkpad
T14s), chuột máy tính Tổ chức - Hành chính 1  31.299  31.299  31.299 x

95 Máy tính xách tay (Ttra) Tổ chức - Hành chính 1  14.000  14.000

96 Máy tính xách tay Dell Inspiron PHÒNG THANH TRA 1  15.000  15.000  6.000

97 Máy tính xách tay Dell Latitude
3420 PHÒNG THANH TRA 1  15.000  15.000  9.000 x

98 Máy tính xách tay HP 240G8 PHÓ GIÁM ĐỐC
(Nguyễn Văn Sang) 1  15.000  15.000  15.000 x

99 Máy tính xách tay SONY Kế hoạch - Tài chính 1  39.900  39.900 x

100 Máy tính xách tay SONY Tổ chức - Hành chính 1  39.900  39.900 x
101 Máy tính xách tay SONY Kế hoạch - Tài chính 1  39.900  39.900 x
102 Máy tính xách tay SONY Phó giám đốc (Trần Ái) 1  39.900  39.900 x

103 Máy vi tính Tổ chức - Hành chính 1  7.300  7.300

104 Máy vi tính để bàn Tổ chức - Hành chính 1  10.600  10.600  2.120

105 Máy vi tính để bàn Tổ chức - Hành chính 1  13.850  13.850

106 Máy vi tính để bàn Tổ chức - Hành chính 1  12.311  12.311

107 Máy vi tính để bàn Giám đốc 1  7.700  7.700

108 Máy vi tính để bàn Tổ chức - Hành chính 1  7.700  7.700

109 Máy vi tính để bàn Kế hoạch - Tài chính 1  13.000  13.000

110 Máy vi tính để bàn PHÒNG THANH TRA 1  8.000  8.000

111 Máy vi tính để bàn Kế hoạch - Tài chính 1  10.600  10.600

112 Máy vi tính để bàn Nghiệp vụ - Y Dược 1  8.000  8.000

113 Máy vi tính để bàn Tổ chức - Hành chính 1  12.500  12.500

114 Máy vi tính để bàn Kế hoạch - Tài chính 1  10.600  10.600  2.120

115 Máy vi tính để bàn Nghiệp vụ - Y Dược 1  7.700  7.700

116 Máy vi tính để bàn PHÒNG THANH TRA 1  19.380  19.380

117 Máy vi tính để bàn PHÒNG THANH TRA 1  10.600  10.600

118 Máy vi tính để bàn Tổ chức - Hành chính 1  7.700  7.700 x
119 Máy vi tính để bàn Nghiệp vụ - Y Dược 1  8.000  8.000

120 Máy vi tính để bàn (TTV) Phó giám đốc (Đỗ Ngọc
Hoà) 1  10.750  10.750

121 Máy vi tính để bàn FPT Nghiệp vụ - Y Dược 1  33.800  33.800 x
122 Máy vi tính để bàn FPT Nghiệp vụ - Y Dược 1  33.800  33.800 x
123 Máy vi tính để bàn FPT Tổ chức - Hành chính 1  33.800  33.800 x
124 Máy vi tính để bàn FPT Tổ chức - Hành chính 1  33.800  33.800 x

125 Máy vi tính để bàn FPT PHÒNG THANH TRA 1  33.800  33.800 x
126 Máy vi tính để bàn FPT Kế hoạch - Tài chính 1  33.800  33.800 x
127 Máy vi tính để bàn hiệu FPT Kế hoạch - Tài chính 1  17.745  17.745 x

128 Máy vi tính để bàn HP Kế hoạch - Tài chính 1  15.000  15.000

129 Máy vi tính để bàn(P.Pháp chế) Tổ chức - Hành chính 1  20.400  20.400

130 Máy vi tính FPT Nghiệp vụ - Y Dược 1  13.850  13.850
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131 Máy vi tính FPT Tổ chức - Hành chính 1  33.800  33.800 x
132 Máy vi tính xách tay PHÒNG THANH TRA 1  13.600  13.600  8.160 x
133 Máy vi tính xách tay (A.Bích) Nghiệp vụ - Y Dược 1  18.150  18.150

134 Máy vi tính xách tay SONY
VAIO Kế hoạch - Tài chính 1  20.000  20.000

135 Ổ cứng sao lưu dữ liệu Tổ chức - Hành chính 1  18.370  18.370  4.593 x
136 Phần mềm Misa Kế hoạch - Tài chính 1  31.000  31.000

137 Phần mềm quản lý tiền lương Kế hoạch - Tài chính 1  39.900  39.900  23.940 x

138 Phần mềm quyết toán tài chính
Misa Lakima Kế hoạch - Tài chính 1  99.000  99.000  39.600

139 Phần mềm tổ chức cán bộ Tổ chức - Hành chính 1  19.900  19.900  7.960

140 Sân bê tông Tổ chức - Hành chính 1  39.186  39.186

141 Ti vi Airang LED 65 in Tổ chức - Hành chính 1  30.000  30.000

142 Ti vi Sony 65X7000F Tổ chức - Hành chính 1  30.000  30.000

143 Tủ đựng tài liệu Tổ chức - Hành chính 1  13.700  13.700

144 Tủ đựng tài liệu Kế hoạch - Tài chính 1  10.500  10.500 x
145 Tủ đựng tài liệu Tổ chức - Hành chính 1  10.500  10.500 x
146 Tủ đựng tài liệu Kế hoạch - Tài chính 1  21.000  21.000 x
147 Tủ đựng tài liệu Tổ chức - Hành chính 1  12.000  12.000

148 Tủ đựng tài liệu Kế hoạch - Tài chính 1  10.500  10.500 x
149 Tủ đựng tài liệu (CN Lê) Tổ chức - Hành chính 1  9.000  9.000

150 Tủ đựng tài liệu (gỗ) PHÒNG THANH TRA 1  14.700  14.700

151 Tủ gỗ tài liệu (gỗ xoan đào) Nghiệp vụ - Y Dược 1  8.100  8.100

152 Tủ hồ sơ gỗ Kế hoạch - Tài chính 1  14.700  14.700

153 Tủ hồ sơ gỗ N3, PU 1,6m dài Nghiệp vụ - Y Dược 1  8.000  8.000

154 Tủ hồ sơ gỗ tự nhiên Kế hoạch - Tài chính 1  14.700  14.700

155 Tủ hồ sơ gỗ xoan đào, sơn PU:
D+TC Giám đốc 1  8.100  8.100

156 Tủ lạnh Tổ chức - Hành chính 1  5.700  5.700
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